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I. Đơn vị kinh tế, hành chính, sự nghiệp 

1 Số lượng và cơ cấu đơn vị kinh tế, hành chính, sự nghiệp 

2 Số lượng và cơ cấu lao động của các đơn vị kinh tế, hành chính, sự nghiệp 

3 Số lượng đơn vị kinh tế, hành chính, sự nghiệp phân theo ngành kinh tế 

4 Lao động của các đơn vị kinh tế, hành chính, sự nghiệp phân theo ngành kinh tế 

5 Số lượng đơn vị kinh tế, hành chính, sự nghiệp phân theo địa phương 

6 Lao động trong các đơn vị kinh tế, hành chính, sự nghiệp phân theo địa phương 

7 Cơ cấu các đơn vị kinh tế, hành chính, sự nghiệp phân theo trình độ chuyên môn 

được đào tạo của người đứng đầu cơ sở 

8 Tỷ lệ lao động nữ của các đơn vị kinh tế, hành chính, sự nghiệp phân theo loại 

đơn vị và ngành kinh tế 

9 Tỷ lệ lao động nữ của các đơn vị kinh tế, hành chính, sự nghiệp phân theo loại 

đơn vị và địa phương 

10 Cơ cấu lao động trong các đơn vị kinh tế, hành chính, sự nghiệp phân theo độ 

tuổi và ngành nghề 

11 Cơ cấu  lao động trong các đơn vị kinh tế, hành chính, sự nghiệp phân theo độ 

tuổi và theo địa phương 

12 Cơ cấu  lao động trong các đơn vị kinh tế, hành chính, sự nghiệp phân theo trình 

độ chuyên môn được đào tạo và ngành kinh tế 

13 Cơ cấu  lao động trong các đơn vị kinh tế, hành chính, sự nghiệp phân theo trình 

độ chuyên môn được đào tạo và theo địa phương 

14 Ứng dụng công nghệ thông tin của các đơn vị kinh tế, hành chính, sự nghiệp 

phân theo ngành kinh tế 

15 Ứng dụng công nghệ thông tin của các đơn vị kinh tế, hành chính, sự nghiệp 

phân theo ngành kinh tế 

II. Doanh nghiệp 

16 Số lượng doanh nghiệp phân theo tình trạng hoạt động và ngành kinh tế 

17  Lao động trong các doanh nghiệp phân theo thành phần kinh tế và ngành kinh tế 



18 Số lượng doanh nghiệp  phân theo tình trạng hoạt động và địa phương thời điểm 

31/12/2011 

19  Lao động trong các doanh nghiệp  phân theo tình trạng hoạt động và địa phương 

20 Số lượng  và lao động của các doanh  nghiệp  phân theo quy mô và ngành kinh 

tế 

21 Cơ cấu số lượng  và lao động của các doanh  nghiệp  phân theo quy mô và 

ngành kinh tế 

22 Cơ cấu lao động trong các doanh  nghiệp theo độ tuổi và ngành kinh tế 

23 Cơ cấu lao động trong các doanh  nghiệp theo độ tuổi và theo địa phương 

24 Cơ cấu lao động trong các doanh  nghiệp theo trình độ chuyên môn được đào tạo 

và ngành kinh tế 

25 Cơ cấu lao động trong các doanh  nghiệp theo trình độ chuyên môn được đào tạo 

và theo địa phương 

26 Một số chỉ tiêu cơ bản của doanh nghiệp thực tế đang hoạt động thời điểm 

01/01/2012 

III. Hợp tác xã 

27 Số lượng và lao động của các hợp tác xã phân theo ngành kinh tế 

28 Số lượng và lao động của các hợp tác xã phân theo địa phương 

29 Cơ cấu lao động trong các hợp tác xã phân theo độ tuổi và ngành kinh tế 

30 Tỷ lệ lao động trong các HTX phân theo độ tuổi và theo địa phương 

31 Cơ cấu lao động trong các hợp tác xã phân theo trình độ chuyên môn được đào 

tạo và ngành kinh tế 

32 Cơ cấu lao động trong các hợp tác xã phân theo trình độ chuyên môn được đào 

tạo và địa phương 

VI. Cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản 

33 Số lượng và cơ cấu cơ sở SXKD  cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản có địa 

điểm hoạt động ổn định phân theo quy mô lao động, theo khu vực và theo tỉnh/ 

thành phố 

34 Số lượng và cơ cấu cơ sở SXKD  cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản có địa 

điểm hoạt động ổn định phân theo ngành kinh tế  

35 Số cơ sở SXKD  cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản có địa điểm hoạt động 

ổn định phân theo địa điểm cơ sở, khu vực, địa bàn và địa phương 



36 Số cơ sở SXKD  cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản có địa điểm hoạt động 

ổn định phân theo địa điểm cơ sở và ngành kinh tế  

37  Lao động trong các cơ sở SXKD  cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản có 

địa điểm hoạt động ổn định phân theo địa điểm cơ sở, khu vực, địa bàn và ngành 

kinh tế 

38  Lao động trong các cơ sở SXKD  cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản có 

địa điểm hoạt động ổn định phân theo địa điểm cơ sở,  khu vực,địa bàn và địa 

phương 

39 Cơ cấu lao động trong các cơ sở SXKD  cá thể phân theo độ tuổi và ngành kinh 

tế 

40 Cơ cấu lao động trong các cơ sở SXKD  cá thể phân theo độ tuổi và địa phương 

41 Cơ cấu lao động trong các cơ sở SXKD  cá thể phân theo trình độ chuyên môn  

được đào tạo và ngành kinh tế 

42 Cơ cấu lao động trong các cơ sở SXKD  cá thể phân theo trình độ chuyên môn 

được đào tạo và địa phương 

43 Tình trạng đăng ký kinh doanh của cơ sở SXKD cá thể có địa điểm hoạt động ổn 

định phân theo ngành kinh tế 

44 Tình trạng đăng ký kinh doanh của cơ sở SXKD cá thể có địa điểm hoạt động ổn 

định phân theo địa phương 

45 Một số chỉ tiêu cơ bản của cơ sở SXKD cá thể  hoạt động công nghiệp phân theo 

địa phương 

46 Một số chỉ tiêu cơ bản của cơ sở SXKD cá thể hoạt động vận tải, kho bãi phân 

theo địa phương 

47 Một số chỉ tiêu cơ bản của cơ sở SXKD cá thể hoạt động thương mại, dịch vụ  

phân theo địa phương 

V. Đơn vị hành chính, sự nghiệp 

48 Số lượng cơ sở  đơn vị hành chính, sự nghiệp phân theo loại hình tổ chức và địa 

phương  

49  Lao động trong các cơ sở  hành chính, sự nghiệp phân theo loại hình tổ chức và 

địa phương 

50 Cơ cấu các đơn vị kinh tế, hành chính, sự nghiệp phân theo trình độ chuyên môn 

được đào tạo của người đứng đầu cơ sở 



51 Cơ cấu lao động trong  đơn vị hành chính, sự nghiệp phân theo độ tuổi và ngành 

kinh tế 

52 Cơ cấu lao động trong  đơn vị hành chính, sự nghiệp phân theo độ tuổi và địa 

phương 

53 Cơ cấu lao động trong  đơn vị hành chính, sự nghiệp phân theo trình độ chuyên 

môn và ngành kinh tế 

54 Cơ cấu lao động trong  đơn vị hành chính, sự nghiệp phân theo trình độ chuyên 

môn và địa phương 

55 Số lượng đơn vị y tế phân theo loại hình tổ chức và vùng/ địa phương 

56 Số lượng trường học phân theo loại hình sở hữu và địa phương 

VI. Cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng 

57 Số cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng phân theo loại hình 

58 Số cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng phân theo loại xếp hạng 

59 Số cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng phân theo loại xếp hạng di tích và loại tôn giáo 

60 Cơ cấu theo trình độ chuyên môn được đào tạo cuả chức sắc, nhà tu hành, người 

trông coi cơ sơ tôn giáo, tín ngưỡng 

2.7. Cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp 

61 Số lượng và cơ cấu cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp 

62 Số lượng và cơ cấu lao động trong các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp 

63 Số lượng cơ sở và lao động của các cơ sở trực thuộc doanh nghiệp, hợp tác xã 

phân theo loại hình 

64 Số lượng cơ sở và lao động của các cơ sở trực thuộc doanh nghiệp, hợp tác xã  

phân theo  khu vực kinh tế và địa phương 

65 Số lượng cơ sở và lao động của các cơ sở trực thuộc doanh nghiệp phân theo 

loại hình tổ chức 

 


